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BÁO CÁO CÔNG KHAI 
Thu chi tài chính năm học 2020-2021 

Tính từ T9/2020 đến hết T7/2021 
 

TT 
NỘI 

DUNG 

TỒN THU CHI 
NĂM HỌC 2020-2021 

DƯ ĐẾN 
31/07/2021 NĂM HỌC 

2019-2020 
NĂM HỌC  
2020-2021 

1 Học phí 12.974.976 788.670.000 

40% bù lương biên chế 141.017.600 

454.698.016 Mua sắm, sửa chữa CSVC 132.241.000 
Chi phí NVCM và các 
khoản khác 73.688.360 

2 Học thêm 38.452.600 2.128.608.000 

70% chi giáo viên 1.490.025.600 

179.002.982 30% chi quản lý, PLTT, 
tăng cường CSVC và các 
khoản khác 

498.032.018 

3 
Kế hoạch 
nhỏ 

34.173.500 24.018.000 
Nộp 25% về quận đoàn 6.005.000 

33.886.500 Tổ chức chuyên đề, các 
hoạt động khác đoàn đội 

18.300.000 

4 
Chữ Thập 
Đỏ 

22.980.500 42.948.000 
Nộp 30% về Hội 4.158.000 

34.420.500 Tặng quà hs nghèo, Chi hỗ 
trợ hoạt động từ thiện  

27.350.000 

5 
Chăm sóc 
SKBĐHS 

47.155.929 9.801.687 
Các hoạt động tuyên truyền 
về SKSSVTN, khám sức 
khỏe hs, mua thuốc  

53.082.734 3.874.882 

6 
Trông coi 
xe HS 

1.800.000 58.800.000 
Chi cho 03 bảo vệ: 45.000.000 

3.080.000 Trích về CĐ nhà trường: 7.140.000 
Nộp thuế 5.380.000 

7 
Bảo hiểm 
y tế HS 

0 506.334.780 Nộp về bảo hiêm XH quận 506.334.780 0 

8 
Đồng phục 
HS 

0 89.390.000 
Thanh toán cho nhà cung 
cấp 

89.390.000 0 

9 
Sổ liên lạc 
điện tử 

0 117.285.000 
Thanh toán cho nhà cung 
cấp 

117.285.000 0 

 
Nước uống 
TK cho HS 

0 79.860.000 
Thanh toán cho nhà cung 
cấp 

71.000.000 8.860.000 

10 
Tài trợ 
giáo dục 

0 467.800.000 

Thi công dán cửa kính các 
phòng học 

15.360.000 

141.920.777 
Bàn ghế học sinh 90.000.000 
Màn hình tương tác 174.240.000 
Phí thẩm định giá 3.300.000 
KP di chuyển trạm biến áp 42.979.223 

Tổng cộng 157.537.505 4.313.515.467   3.611.309.315 859.743.657 
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